
PHẦN D. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho đồ thị hàm số  như hình bên. 

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng , tiệm cận ngang .

b) Hàm số có hai cực trị.

c) Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận.

d) Hàm số nghịch biến trong khoảng  và .

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

Câu 2. Cho hàm số  có bảng biến như sau:

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Đồ thị hàm số nhận đường thẳng  là tiệm cận ngang.

b) Đồ thị hàm số nhận đường thẳng là tiệm cận đứng.

c) Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là 4.

d) Hàm số đồng biến trong khoảng  

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

Từ bảng biến thiên của hàm số ta có:
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+ đồ thị hàm số nhận đường thẳng  là tiệm cận ngang.

+ đồ thị hàm số nhận đường thẳng là tiệm cận đứng.

+ đồ thị hàm số nhận đường thẳng là tiệm cận đứng.
Vậy số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là 3.

Câu 3. Cho hàm số . 
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Đường thẳng  là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 

b) Đường thẳng  là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
c) Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang,  tiệm cận đứng
d) Đồ thị hàm số đã cho có  đường tiệm cận 

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d)  Đúng

Điều kiện: .

Do   là  đường  tiệm  cận
ngang của đồ thị hàm số.

Có  nên đường thẳng  là đường tiệm cận đứng.

Có   nên

đường thẳng  không là đường tiệm cận đứng.

Có  nên đường thẳng  là đường tiệm cận đứng.

Có  nên đường thẳng  là đường tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị hàm số có  đường tiệm cận (  tiệm cận ngang,  tiệm cận đứng).

Câu 4. Cho hàm số  có đồ thị . 
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Đồ thị  của hàm số không có tiệm cận.

b) Đồ thị  của hàm số chỉ có một tiệm cận ngang .
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c) Đồ thị  của hàm số có một tiệm cận ngang  và hai tiệm cận đứng .

d) Đồ thị  của hàm số chỉ có một tiệm cận ngang  và một tiện cận đứng 

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Sai d)  Đúng

TXĐ: 

Ta có:  Đồ thị hàm số có một TCĐ là 

  Đồ thị hàm số có một TCN là 

Câu 5. Cho hàm số . 
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số có hai tiệm cận.

b) Giao điểm của hai tiệm cận là .

c) Khoảng cách từ  đến tiệm cận xiên bằng .

d) Tiệm cận xiên của hàm số đi qua điểm .

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d)  Đúng

Ta có .

 nên  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

 nên  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Giao điểm của hai tiệm cận thỏa mãn .

Khoảng cách từ  đến tiệm cận xiên bằng .

Mặt khác  nên  nằm trên tiệm cận xiên.

Câu 6. Cho hàm số .Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a)  đồ thị hàm số không có tiệm cận.

3



b)  đồ thị hàm số không có tiệm ngang
c)  đồ thị hàm số không có tiệm đứng

d)  đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d)  Đúng

*  đồ thị hàm số không có tiệm cận.

*   là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số khi
 và .

Vì  đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng

* hàm số xác định trên 

Đường thẳng  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Đường thẳng  là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Câu 7. Gọi  là đồ thị của hàm số ,m là tham số. Khi có tiệm cận

xiên, gọi đường tiệm cận xiên này là . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Khi  thì  có phương trình là 

b) Khi  thì  đi qua điểm 

c) Có 1 đường thẳng  tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 6.

d) Khi  thì khoảng cách từ gốc tọa độ  đến  bằng .

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d)  Sai

Ta có , suy ra (C) có tiệm cận xiên (d) . Khi đó phương trình của (d):

b)  (thõa mãn điều kiện m .

c)  Giao điểm của  với hai trục tọa độ là  và .
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Diện tích tam giác vuông : S = .

Theo giả thiết:  (thỏa mãn điều kiện m .

d)   

Câu 8. Cho hàm số  (  là tham số). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Để đồ thị  của hàm số có tiệm cận xiên thì .

b) Để tiệm cận xiên của  đi qua  thì 

c) Để tiệm cận xiên của  tạo với hai trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 8 (đvdt) thì
tổng tất cả các giá trị  tìm được bằng 

d) Với  thì giao điểm của hai đường tiệm cận của   nằm trên Parapol 

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d)  Sai

Hàm số xác định trên .

a) Ta có 

Để đồ thị  của hàm số có tiệm cận xiên thì .

- Với  có tiệm cận xiên

b) Để  qua  thì . (thỏa mãn ).

c) Gọi  là giao điểm của  với . Khi đó 

Gọi  là giao điểm của  với . Khi đó .

Suy ra 

Để  (thỏa mãn .

d) Ta có với  là tiệm cận đứng vì nên  là tiệm cận xiên.
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Khi đó giao điểm của 2 tiệm cận là .

Để  nằm trên Parabol  thì 

Câu 9. Cho đường cong 

3
( ) :

1

x
C y

x




 . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 1x 

b) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang 1y 

c) Tâm đối xứng của ( )C : (1;1)I

d) Biết điểm M  thuộc ( )C  và tiếp tuyến của ( )C  tại M  tạo với hai đường tiệm cận của ( )C  một

tam giác có chu vi nhỏ nhất. Giả sử chu vi nhỏ nhất đó bằng a b c  ( , , )a b c  thì giá trị của
a b c   bằng 15

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d)  Sai

Tiệm cận đứng 1x 

Tiệm cận ngang 1y 
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Phương trình tiếp tuyến tại M  của ( )C
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
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x

x
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Giao điểm của ( )d  với tiệm cận đứng: 

0

0

7
1;

1

x
A

x

 
  

Giao điểm của ( )d  với tiệm cận ngang:  02 1;1B x 

Tâm đối xứng của ( )C : (1;1)I

Khi đó 
0

0

8
; 2 1 . 16

1
IA IB x IA IB

x
    



Ta có: 
2 2

IABP IA IB AB IA IB IA IB      

Theo bất đẳng thức Cauchy , ta có

2 . 2 16 8IA IB IA IB   

2 2 2 2 2 2 22 . 2 16 32 4 2IA IB IA IB AB IA IB       

Suy ra 8 4 2IABP   . Dấu " "  xảy ra khi và chỉ khi 
0

0

8
2 1

1
IA IB x

x
   


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0

0

1

3

x

x


  

Vậy 8, 4, 2a b c     14a b c   .

Câu 10. Cho hàm số với . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Đồ thị hàm số có hai tiệm cận .

b) Khi  thì tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là 

c) Biết đồ thị  có 2 đường tiệm cận, khi đó  thì góc giữa hai tiệm cận của đồ thị

bằng 

d) Biết đồ thị có tiệm cận xiên tạo cắt hai trục tọa độ tại sao cho tam giác  có
diện tích bằng  khi đó tổng tất cả các giá trị của  bằng 

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d)  Sai

Ta có: 

a) Đồ thị hàm số có hai tiệm cận .

Phương trình hai đường tiệm cận là: 

b) Và .

Véc tơ pháp tuyến của và  lần lượt là: 

c) Góc giữa  và  bằng  khi và chỉ khi 

. 

Vậy  là những giá trị cần tìm.

d) Hàm số có tiệm cận xiên . Khi đó: 

Ta có: 

Vậy  là những giá trị cần tìm.
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Câu 11. Cho hàm số ,  là tham số. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Với , đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang .

b) Với , đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang  và có một tiệm cận đứng .

c) Với , đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang  và có một tiệm cận đứng .

d)  Với  ,  đồ  thị  hàm số  có  hai  tiệm cận ngang   và  có  hai  tiệm cận đứng

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d)  Đúng

* Tiệm cận ngang: Với mọi 

Ta có 

Vậy  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số khi .

Vậy  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số khi .

* Tiệm cận đứng:

+ Nếu .

Khi đó miền xác định cúa hàm số . Vậy đồ thị không có tiệm cận đứng.

+ Nếu . Khi đó hàm số trở thành  và xác định trên .

Ta có . Vậy  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

+ Nếu  ta xét các trường hợp:

- Nếu  có nghiệm  tức là .

Khi đó, hàm số  xác định trên .

Ta có 

Vậy  không là tiệm cận của đồ thị hàm số.
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Vậy  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

- Nếu  không có nghiệm , tức là 

Khi đó, hàm số xác định trên 

Ta có: 

Vậy  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Như vậy:

- Với , đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang .

- Với , đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang  và có một tiệm cận đứng .

- Với , đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang  và có một tiệm cận đứng .

- Với , đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang  và có hai tiệm cận đứng 

Câu 12. Cho hàm số ,  là tham số. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a) Đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận ngang

b) Khi  thì đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận

c) Khi  thì đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận đứng
d) Có  giá trị nguyên dương của  để đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d)  Đúng

Ta có  nên hàm số có một tiện cận ngang .

Hàm số có 3 đường tiệm cận khi và chỉ khi hàm số có hai đường tiệm cận đứng phương trình

 có hai nghiệm phân biệt khác .

Kết hợp với điều kiện nguyên dương ta có . Vậy có  giá trị của
 thỏa mãn đề bài.

Câu 13. Gọi  là đồ thị của hàm số . 
a) Hàm số đồng biến trên các khoảng xác định của nó

b)  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

c) Tích các khoảng cách từ một điểm  tùy ý trên  đến hai đường tiệm cận của nó bằng
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d) Có 2 điểm thuộc  sao cho tổng các khoảng cách từ điểm đó đến hai đường tiệm cận của

 nhỏ nhất.

Lời giải.

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

c) M

TCĐ của (C): .

 của (C): .

 (đpcm).

d) 

Vậy  T  đạt  giá  trị  nhỏ  nhất  bằng  khi  và  chỉ  khi   hoặc

.

Câu 14. Gọi là đồ thị của hàm số .

a)  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

b) Với  thì tích các khoảng cách từ một điểm bất kì trên  đến hai đường tiệm cận của nó
bằng 2.

c) Giả sử đồ thị   có 2 đường tiệm cận, thì khi đó giao điểm của hai đường tiệm cận của

 luôn thuộc parabol (P): 

d) Khi  có tiệm cận xiên, thì có 4 giá trị  để tiệm cận xiên tiếp xúc với đường tròn :

.

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai
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a) y = = ,suy ra (C) có hai đường tiệm cận (d

1), (d2).

b)

c) Giao điểm của hai đường tiệm cận là Vì tọa độ  thỏa mãn phương trình  nên

d) (C) có tiệm cận xiên 

Đường tròn có tâm là gốc tọa độ O, bán kính ,suy ra

Tiệm cận xiên tiếp xúc đường tròn 

 (thỏa mãn điều kiện m

Câu 15. Cho hàm số  có đồ thị là (C). Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a) Chỉ có 2 điểm nằm trên (C) cách đều hai trục tọa độ

b) Chỉ có 2 điểm  nằm trên (C), sao cho tổng khoảng cách từ  đến hai trục tọa độ nhỏ nhất.

c) Tìm được hai điểm  nằm về hai nhánh của (C) sao cho  nhỏ nhất, khi đó tổng hoành độ

của hai điểm  bằng 

d) Có 4 điểm  thuộc (C) sao cho khoảng cách từ  đến đường thẳng  bằng

.

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d)  Đúng

a) Gọi 

M cách đều hai trục tọa độ 
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Vậy có bốn điểm cần tìm: .

b) Gọi Tổng khoảng cách từ M đến hai trục tọa độ là:

Với  nên với .

Ta xét 

Mà  với

. Suy ra .

c) Ta có  (với ) là hai điểm nằm về hai nhánh của (C).

Đẳng thức xảy ra khi .

d) Ta có ,

Suy ra 

Vậy .
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